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Biểu mẫu 17 

 
 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm năm học 2020 - 2021 
 

 

 

STT 

 

 

Nội dung 

Trình độ đào tạo 

 
 

Tiến sĩ 

 
 

Thạc sĩ 

Đại học 
Cao đẳng 

SPCQ 

Trung cấp 

SPCQ 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

  

 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Tốt nghiệp 

ĐH và đã có 

bằng thạc sỹ 

Tốt nghiệp 

Đại học 

Tốt nghiệp 

THPT 

 

Không 
Tốt nghiệp 

Đại học 

 

Không 
 

không 

 

 

 

II 

 

 
Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

  Nắm vững và vận dụng được các kiến thức chung theo lĩnh 

vực, kiến thức của khối ngành và nhóm ngành; Có khả năng 

lập luận, tư duy và giải quyết vấn đề, có các kỹ năng nghề 

nghiệp cơ bản, có khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức, 

khả năng tư duy theo hệ thống và các kỹ năng mềm khác; Sử 

dụng thành thạo Ngoại ngữ; Có thể vận dụng các kiến thức về 

ngôn ngữ học trong hoạt động chuyên môn và nghiên cứu; 

Hiểu biết về văn hóa, con người các nước nói tiếng Anh một 

cách khái quát); 

 
III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

   

Cố vấn học tập, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hướng dẫn 

kỹ năng mềm… 

 
IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

 
Chính quy 

 
Chính quy 

 
Chính quy 

 
Không 

 
Không 

 
Không 

 

V 
Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

 

7,14 sinh viên học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

5,53% sinh viên làm việc khu vực Nhà nước, 63,02% sinh viên làm việc tại khu vực tư 

nhân, 21,71% sinh viên làm việc tại khu vực có yếu tố nước ngoài; 0,2% sinh viên làm 

việc tại khu vực tự tạo việc làm 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

Biểu mẫu 18 

 
 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020 - 2021 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 
 

 

 
STT 

 

 
Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

 

Tiến sĩ 

 

Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm 
Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 
Chính quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

 Tổng số 65 519 6369 1596     

1 Khối ngành I 34 357 1101 01     

7 Khối ngành VII 31 162 5268 1595     

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 
 

 

STT 

 

Khối ngành 

 

Số sinh viên 

tốt nghiệp 

 

Phân loại tốt nghiệp (%) 
Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau 

1 năm ra trường (%)* 

Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  

 Tổng số 1439 6,1% 27,9 40% 97.29% 

1 Khối ngành I 390 0,2 1,2 8,4 99.42% 

7 Khối ngành VII 1049 5,9 26,6 31,6 97.19% 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 

nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

(Có File đính kèm) 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 
 

 
 

 

STT 

 

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

 

Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo 

trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

1 Giáo trình tiếng Hàn – ULIS 1 2020 
Đã hoàn thành nghiệm 

thu, chờ xuất bản sách 

2 Giáo trình “Giao tiếp liên văn hóa tiếng Nga” 2021 
Đã hoàn thành nghiệm 

thu, chờ xuất bản sách 

3 Giáo trình “Phiên dịch Việt - Trung” 2021 
Đã hoàn thành nghiệm 

thu, chờ xuất bản sách 



E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 
 

STT Trình độ đào tạo Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1 Tiến sĩ, thạc sĩ  
Gửi File đính kèm 

2 Đại học  

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 
 

STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng 
Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 
Kết quả đào tạo 

1 
Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam - Khóa 1-4 

 

186 
Đại học Ngôn ngữ Anh Đang học 

2 
Học viện chính trị Bộ Quốc 

Phòng 

 

50 
Đại học Ngôn ngữ Anh 

Đang học 

3 
Trường Sỹ quan Chính trị - 

Khóa 2 

 

51 
Đại học Ngôn ngữ Anh 

Đang học 

4 
Trường Sỹ quan Lục quân I - 

Khóa 1-2 

 

70 
Đại học Ngôn ngữ Anh 

Đang học 

5 
Học viện quân Y - Từ A Khóa 

1-2+VB2 

 

108 
Đại học Ngôn ngữ Anh 

Đang học 

6 
Viện Khoa học Lâm nghiệp 

Việt Nam 

 

35 
Đại học Ngôn ngữ Anh 

Đang học 

7 Học viện Khoa học Công Nghệ 39 Đại học Ngôn ngữ Anh Đang học 

8 Đại học Phòng cháy Chữa cháy 51 Đại học Ngôn ngữ Anh Đang học 

9 Đại học Nội Vụ Hà Nội 49 Đại học Ngôn ngữ Anh Đang học 

10 Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm 31 Đại học Ngôn ngữ Anh Đang học 

11 Đại học Hoa Lư 33 Đại học Ngôn ngữ Anh Đang học 

12 
Đại học Giao thông Vận tải - 

Khóa 1 

 

49 
Đại học Ngôn ngữ Anh 

Đang học 

13 
TTGDTX Vĩnh Phúc (Từ A + 

VB2) 

 

52 
Đại học Ngôn ngữ Anh 

Đang học 

14 
Học viện chính trị Công an 

nhân dân 

 

46 
Đại học Ngôn ngữ Anh 

Đang học 

15 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh 

 

59 
Đại học Ngôn ngữ Anh 

Đang học 

 
H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức. 

 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại 
biểu tham dự 

 
1 

Hội thảo khoa học quốc tế dành cho hoc 

viên cao học và nghiên cứu sinh IGRS năm 

học 2020-2021 

25/10/2020 Trường Đại học Ngoại 

ngữ - ĐHQGHN 

 
400 



2 
Hội thảo khoa học quốc tế “Dịch thuật thời 

đại 4.0: Lý luận, nghiên cứu và thực tiễn” 

27/10/2020 Trường Đại học Ngoại 

ngữ - ĐHQGHN 
761 

 
3 

Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu 

và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc 

tế học tại Việt Nam” (UNC2021) 

24/4/2021 Trường Đại học Ngoại 

ngữ - ĐHQGHN 

 
3514 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử 

và tư vấn 
 

 
STT 

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa  học 

công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 
quốc tế 

 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh 

phí thực 

hiện 

 
Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn 

I Đề tài cấp nhà nước 
       

II Đề tài cấp ĐHQGHN 

 

 

1 

Xây dựng sổ 

tay khái niệm 

và từ khóa 

trong công 

nghệ giáo dục 

QG.20.04 

 

TS. Lâm 

Thị Hòa 

Bình 

  

 
5/2020- 

5/2021 

 

 

200 

01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học 

trong nước 

01 sổ tay khái niệm và từ khóa trong công 

nghệ giáo dục dưới dạng sách in 

01 sổ tay khái niệm và từ khóa trong công 

nghệ giáo dục dưới dạng online 

 

 

 

 

 
2 

Sử dụng tiếng 

Anh làm ngôn 

ngữ dạy - học 

tại Việt Nam: 

nhận thức, 

thách thức và 

chiến lược giải 

quyết của sinh 

viên khối 

ngành công 

nghệ - kỹ thuật 

QG. 20.42 

 

 

 

 
PGS.TS. 

Lâm 

Quang 

Đông 

  

 

 

 
 

5/2020- 

5/2022 

 

 

 

 

 
250 

01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học 

quốc tế không thuộc hệ thống ISI/Scopus 

III Đề tài cấp cơ sở 

 

 

 

 

 
 

1 

Ứng dụng 

khóa học Tư 

duy Sáng tạo 

và Khởi 

nghiệp cho 

sinh viên của 

ĐHNN- 

ĐHQGHN: 

Một nghiên 

cứu về phân 

tích nhu cầu 

Mã số: 

N.20.01 

Nguyễn 

Thị Minh 

Trâm 

 7/2020 - 

7/2021 

 

 

 

 

 
 

30 

01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành 

trong nước 

01 báo cáo tại hội thảo quốc gia 

 
2 

Nghiên cứu 

triển khai thực 

địa trong dạy 

Lâm Thị 

Hoà Bình 

 7/2020 - 

7/2021 

20 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành 

trong nước 

01 seminar tại Khoa Tiếng Anh 



 học dự án đối 

với học viên 

ngành Hải 

quan Mã số: 

N.20.02 

     

 Nghiên cứu Đặng Thị  7/2020 -  02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành 
 đổi mới mô Thanh 7/2021  trong nước 
 hình thực tập Thúy   01 báo cáo tại hội thảo quốc tế/02 báo cáo 
 nghiệp vụ đáp    tại hội thảo quốc gia 
 ứng chuẩn đầu     

3 ra cho sinh   60  

 viên định     

 hướng du lịch     

 ngành Ngôn     

 ngữ Pháp Mã     

 số: N.20.03     

 Ứng dụng tư Nguyễn  7/2020 -  01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành 
 duy thiết kế hỗ Thị Huyền 7/2021  trong nước 
 trợ sinh viên Trang   01 báo cáo tại hội thảo quốc gia 

4 thực hiện   30  

 nghiên cứu     

 khoa học Mã     

 số: N.20.04     

 Đo lường hiệu Đặng  7/2020 -  01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành 
 quả thảo luận Ngọc Sinh 7/2021  trong nước 
 trực tuyến    01 báo cáo tại hội thảo quốc gia 
 không đồng bộ     

5 trong lớp học   30  

 tích hợp kinh     

 tế và tiếng Anh     

 Mã số:     

 N.20.05     

 Nghiên cứu Cao Thị  7/2020 -  01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành 
 xây dựng nội Hải Bắc 7/2021  trong nước 
 dung các môn    01 báo cáo tại hội thảo quốc gia 
 học nhằm thúc     

 đẩy việc dạy –     

6 
học chuyên 
ngành Hàn 

  
30 

 

 Quốc học tại     

 trường Đại học     

 Ngoại ngữ,     

 ĐHQGHN Mã     

 số: N.20.06     

 

 

 
7 

Sức khỏe tinh 

thần của sinh 

viên ngoại ngữ 

ở một trường 

Nguyễn 

Thị Thắng 

 01/2021 

- 

01/2023 

200 - 01 bài báo đăng tạp chí thuộc hệ thống 

ISI/Scopus 

- 01 báo cáo đăng toàn văn trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế 

 đại học Việt    - 01 báo cáo đăng toàn văn trên kỷ yếu hội 

 Nam    thảo quốc gia 



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Xuân Long 

 Mã số: 

N.21.01 

     

 Hiệu quả của 

hoạt động khai 

thác thể loại 

Nguyễn 

Thị Minh 

Tâm 

 01/2021 

- 

01/2022 

30 - 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành 

trong nước 

- 01 báo cáo đăng toàn văn trên kỷ yếu hội 

8 
ngôn bản trong 

phát triển kỹ 

   thảo quốc gia 

 năng viết cho     

 sinh viên     

 Mã số N.21.02     

 Thách thức với 

giáo viên tiếng 

Anh bậc đại 

học với vai trò 

là người đánh 

giá 

Mã số: 

N.21.03 

Nguyễn 

Thị Chi 

 01/2021 

- 

01/2022 

30 - 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành 

trong nước 

- 01 báo cáo đăng toàn văn trên kỷ yếu hội 

9 
   thảo quốc gia 

 

 

 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 
 

 

 

STT 

 

 
Tên cơ sở đào tạo hoặc các 

chương trình đào tạo 

Thời 

điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCLGD 

Công 

nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng 

giáo dục 

Giấy chứng nhận/ 

Công nhận 

 
Ngày cấp 

 

Giá trị 

đến 

 
1 

Trường Đại học Ngoại ngữ - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Dự kiến 

tháng 

12/2021 

 
Chưa có 

 
Chưa có 

 
Chưa có 

Chưa có Chưa có 

2 
Chương trình đào tạo cử 

nhân Ngôn ngữ Nga 

Tháng 

2/2022 
Chưa có Chưa có Chưa có 

Chưa có Chưa có 
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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm, năm học 2020-2021 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 
 

STT Nội dung Diện tích (m2) 
Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 
Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử 

dụng 
44.128,2 X Không Không 

A Trụ sở chính 
Số 2 Phạm Văn Đồng, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
X 

  

B Phân hiệu tại: Không 
    

C Cơ sở 2 tại: Không 
    

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học 
36.304 X Không Không 

A Trụ sở chính 
Số 2 Phạm Văn Đồng, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

   

B Phân hiệu tại: Không     

C Cơ sở 2 tại: Không     

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, 

hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 
 

 
STT 

 
Tên 

 
Số lượng 

 

Mục đích sử 

dụng 

 
Đối tượng sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Phòng thí nghiệm... 0 
  

 

 

 

 
Học sinh, sinh viên, 

học viên ca học, 

giảng viên, cán bộ 

nghiên cứu, các nhà 

khoa học 

0 
   

2 Phòng thực hành... 0 
 

0 
   

3 Xưởng thực tập... 0 
 

0 
   

4 Nhà tập đa năng 1 
 

2148 
   

5 Hội trường 1 
 

440 
   

 
6 

 
Phòng học... 

 

233 

 
18.616 

   

    



7 
Phòng học đa phương 

tiện... 

 

2 
   

109,2 
   

8 Thư viện... 0  0    

9 Trung tâm học liệu... 1  370    

10 
Các phòng chức năng 

khác 

 
227 

  
20.580,5 

   

 

C. Công khai TT về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm 

học liệu 
 

 
 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc 01 

2 Số chỗ ngồi đọc 60 

3 Số máy tính của thư viện 04 

4 Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí) 23.689 

4.1 Sách 22.707 

4.2 Tạp chí 981 

4.3 E-book 01 

4.5 Cơ sở dữ liệu (Koha, Deutsch als Fremdsprache) 02 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 03 

 

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 
 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên 5,16 

2 Diện tích sàn/sinh viên 4,25 

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Xuân Long 



Biểu mẫu 20 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2020-2021 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 
 

 

STT 

 

Nội dung 

 

Tổng Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo sư 
Tiến sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ khác 
Hạng III Hạng II Hạng I 

I Tổng số 528 3 14 160 298 70   467 44 17 

1 
Giảng viên cơ hữu theo 

ngành 

           

a Khối ngành I            

1 
Ngành Sư phạm tiếng 

Anh 
101 

  
15 74 12 

  
98 3 

 

2 
Ngành Sư phạm tiếng 

Nga 
11 

  
6 5 

   
10 1 

 

3 
Ngành Sư phạm tiếng 

Pháp 
20 

 
1 8 8 4 

  
18 1 1 

4 
Ngành Sư phạm tiếng 

Trung Quốc 
40 

 
2 28 12 

   
34 4 2 

5 
Ngành Sư phạm tiếng 

Nhật Bản 
24 

   
7 17 

  
24 

  

 Giảng viên Tâm lý giáo 

dục 
8 

  
6 2 

   
3 5 

 

b Khối ngành VII            

1 Ngành Ngôn ngữ Anh 168 3 5 41 117 10   143 17 8 

2 Ngành Ngôn ngữ Nga 6   3 3    6   

3 Ngành Ngôn ngữ Pháp 27  4 12 14 1   20 3 4 

4 
Ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
19 

 
1 16 3 

   
11 7 1 

5 Ngành Ngôn ngữ Đức 25   3 12 10   24 1  

6 
Ngành Ngôn ngữ Nhật 

Bản 
20 

 
1 5 12 3 

  
18 1 1 

7 
Ngành Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 
32 

  
9 14 9 

  
32 

  

8 Ngành Ngôn ngữ Ả Rập 8    7 1   8   

9 Giảng viên Tiếng Thái 3    2 1   3   



 

STT 

 

Nội dung 

 

Tổng Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo sư 
Tiến sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ khác 
Hạng III Hạng II Hạng I 

10 Giảng viên Tiếng Lào 1     1   1   

11 
Giảng viên Ngôn ngữ và 

văn hóa Việt Nam 
8 

  
6 2 

   
8 

  

2 
Giảng viên cơ hữu 

môn chung 
7 

  
2 4 1 

  
6 1 

 

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 
 

 

Thông tin chung về giảng viên 
 

Chức danh 
 

Bằng tốt nghiệp cao nhất 

 

Họ và tên 
 

Ngày sinh 
Giới 
tính 

Ngành đào 
tạo 

 

GS/PGS 
 

ĐH/ThS/TS 

Nhóm ngành I 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 22.11.1969 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thu Hiền 26.11.1975 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Phạm Thị Thanh Thuỷ 16.07.1967 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Bồ Thị Lý 01.09.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Bùi Thị Ánh Dương 19.02.1981 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Bùi Thị Minh Trang 18.07.1991 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Cấn Thuỳ Linh 08.11.1981 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Cao Thuý Hồng 31.10.1983 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Đặng Anh Thư 01.10.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đặng Ngọc Sinh 24.03.1972 Nam Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Đặng Thị Phượng 15.10.1994 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Đào Hương Trà 29.05.1995 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Đào Thị Hồng Nhung 17.09.1993 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đào Thị Tuyết Nhung 13.07.1987 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Đào Thị Vân Hồng 17.03.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đỗ Trọng Hoàng 29.07.1993 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đỗ Tuấn Long 13.05.1990 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đoàn Thị Thu Phương 25.01.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đồng Thị Thu Ngân 11.06.1994 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Dương Anh Chiến 15.05.1980 Nam Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Dương Nguyễn Anh 24.08.1996 Nam Tiếng Anh  Cử nhân 

Dương Thu Mai 20.08.1979 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Giang Thị Trang 08.06.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Anh Phong 01.11.1992 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Hồng Trang 30.12.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Hương Giang 16.07.1973 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 



Hoàng Thị Diễm Hằng 28.08.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Thị Hồng Hải 01.09.1974 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Thị Hồng Hạnh 03.10.1994 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Trà My 25.01.1987 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Hoàng Vân Trang 04.06.1980 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hứa Kim Ngân 07.02.1996 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Hứa Phương Linh 25.11.1991 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Khắc Thị Ánh Tuyết 23.10.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Khoa Anh Việt 23.03.1979 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lê Hương Thảo 03.10.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lê Phương Thảo 29.11.1995 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Lê Thế Quý 07.12.1982 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lê Thùy Anh 05.03.1991 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Lê Thùy Dương 14.06.1995 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lê Thùy Lân 26.06.1995 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Lương Quỳnh Trang 26.02.1977 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lưu Ngọc Ly 26.12.1986 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Mai Ngọc Khôi 09.08.1984 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Mai Như Quỳnh 05.10.1988 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Nguyễn Anh Hào 05.09.1995 Nam Tiếng Anh  Cử nhân 

Nguyễn Chí Đức 24.03.1983 Nam Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Diệu Hồng 01.03.1992 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Hải Yến 22.11.1995 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Nguyễn Hoàng Giang 23.04.1990 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Hồng Giang 14.04.1985 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Hương Thảo 20.04.1992 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Huy Hoàng 08.08.1991 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Lan Anh 29.11.1990 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Minh Hằng 05.11.1995 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Minh Hạnh 23.06.1985 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Nguyệt Minh 14.08.1994 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Phương Anh 20.10.1996 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Nguyễn Phương Nhung 27.10.1991 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Phương Thảo 30.09.1990 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thanh Thủy 04.08.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 13.12.1985 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Bích Phương 16.01.1993 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Nguyễn Thị Dung 21.12.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hòa 10.01.1991 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 25.10.1980 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Lan Anh 28.12.1993 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Lệ Mỹ 25.01.1990 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 



Nguyễn Thị Minh Trang 13.09.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thanh Hương 14.11.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thịnh 17.02.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thơm Thơm 29.02.1980 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Thu Thảo 08.04.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thương 25.09.1991 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thuý 27.10.1975 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thùy Dương 10.12.1995 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Tuấn Anh 21.02.1982 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Hoàng Long Biên 04.03.1983 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Ngọc Khánh Ly 11.09.1986 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thị Diệu Ánh 12.06.1977 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thị Lệ Tuyết 04.05.1990 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thị Ngọc Thúy 29.07.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thị Thu Hà 16.08.1983 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thị Thu Huyền 02.05.1986 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thị Thùy Linh 02.05.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phan Thị Toán 24.12.1990 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phùng Thị Kim Dung 11.04.1977 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phùng Thị Minh Ngọc 13.06.1996 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Tạ Thị Thu Hằng 17.07.1990 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Trần Hoàng Anh 02.06.1991 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Trần Phương Linh 12.09.1995 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Trần Thanh Nhàn 06.10.1981 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Trần Thị Anh Thư 10.10.1995 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Trần Thị Hiếu Thuỷ 21.01.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Trần Thị Lan Anh 12.06.1983 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Trần Thị Vân Dung 17.09.1982 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Triệu Thu Hằng 06.08.1991 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Trịnh Hồng Linh 11.05.1995 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Trương Thị Phượng 10.01.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Thị Kim Loan 30.11.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Thị Việt Hương 09.06.1976 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Tô Thị Ngân Anh 02.09.1966 Nữ Tiếng Nga  Tiến sỹ 

Hoàng Thị Hằng 04.04.1988 Nữ Tiếng Nga  Thạc sỹ 

Khuông Thị Thu Trang 10.12.1986 Nữ Tiếng Nga  Tiến sỹ 

Lê An Na 20.03.1980 Nữ Tiếng Nga  Thạc sỹ 

Ngô Thị Minh Thu 22.09.1984 Nữ Tiếng Nga  Tiến sỹ 

Ngô Thị Quyên 12.12.1986 Nữ Tiếng Nga  Thạc sỹ 

Nguyễn Ngọc Anh 19.04.1984 Nữ Tiếng Nga  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hương Lan 28.11.1987 Nữ Tiếng Nga  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thanh Hà 01.11.1985 Nữ Tiếng Nga  Tiến sỹ 



Nguyễn Thị Thương 04.03.1987 Nữ Tiếng Nga  Tiến sỹ 

Phạm Dương Hồng Ngọc 02.04.1985 Nữ Tiếng Nga  Tiến sỹ 

Bùi Thị Hoàng Anh 15.11.1998 Nữ Tiếng Nhật  Đại học 

Bùi Thùy Linh 08.09.1997 Nữ Tiếng Nhật  Đại học 

Cung Anh Tuấn 30.09.1994 Nam Tiếng Nhật  Cử nhân 

Đào Hoàng Anh 02.01.1994 Nữ Tiếng Nhật  Cử nhân 

Đinh Thị Hương Hai 14.03.1985 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Hoàng Thị Mai Hồng 30.08.1979 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Khuất Hà Thu 09.11.1994 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Lê Hồng Vân 01.07.1983 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Lê Mai 01.10.1987 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Lê Thị Ngọc 05.10.1989 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Lương Trâm Anh 22.11.1991 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Lưu Bích Thảo 13.03.1986 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Nguyễn Minh Hoàng 20.04.1997 Nam Tiếng Nhật  Cử nhân 

Nguyễn Ngọc Quỳnh 17.09.1995 Nữ Tiếng Nhật  Cử nhân 

Nguyễn Thị Trang 06.11.1987 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Nguyễn Yến Nhi 16.05.1997 Nữ Tiếng Nhật  Cử nhân 

Thẩm Thúy Hồng 26.08.1983 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Trần Thị Bảo Ngân 15.10.1989 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Trần Thị Minh Hảo 01.11.1984 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Trần Thị Ngọc Thúy 06.10.1988 Nữ Tiếng Nhật  Cử nhân 

Vũ Hoàng Sơn 17.01.1997 Nam Tiếng Nhật  Đại học 

Vũ Thị Phương Châm 21.03.1976 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Vũ Thị Tâm Đan 30.09.1991 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Vũ Thị Tuyết Ngân 28.05.1996 Nữ Tiếng Nhật  Cử nhân 

Trần Đình Bình 01.02.1955 Nam Tiếng Pháp Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Đỗ Thị Bích Thuỷ 13.04.1976 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Âu Hà My 20.11.1994 Nữ Tiếng Pháp  Cử nhân 

Bùi Anh Ngọc 17.10.1981 Nam Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Bùi Mai Ly 13.10.1995 Nữ Tiếng Pháp  Cử nhân 

Bùi Thu Giang 09.11.1982 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Đặng Thị Thanh Thuý 15.12.1976 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Đặng Thùy Dương 29.05.1993 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Hoàng Thị Bích 29.01.1983 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Lê Thị Bảo Nhung 03.12.1997 Nữ Tiếng Pháp  Cử nhân 

Lê Thị Minh Phượng 02.02.1978 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Lưu Thị Kim Anh 21.03.1979 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Nguyễn Anh Tú 27.12.1990 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Nguyễn Hải Ly 04.12.1990 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Nguyễn Hồng Hải 20.09.1986 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Nguyễn Hương Liên 03.02.1983 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 



Nguyễn Thùy Linh 10.08.1990 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Nguyễn Việt Quang 19.03.1974 Nam Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Trần Phùng Kim 05.03.1977 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Trịnh Bích Thủy 21.12.1996 Nữ Tiếng Pháp  Cử nhân 

Hà Lê Kim Anh 25.12.1977 Nữ Tiếng Trung Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Phạm Ngọc Hàm 06.01.1959 Nam Tiếng Trung Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Đinh Thị Hồng Thu 16.11.1973 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Đỗ Thu Lan 15.08.1978 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Ngô Minh Nguyệt 15.07.1982 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Trần Thị Kim Loan 05.06.1976 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Bùi Thị Hằng Nga 29.01.1983 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Bùi Thị Thanh Hương 26.03.1978 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Cao Như Nguyệt 06.08.1983 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Đinh Thu Hoài 07.12.1989 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Dương Thuỳ Dương 15.12.1979 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Hoa Ngọc Sơn 01.04.1977 Nam Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Hoàng Lan Chi 30.03.1987 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Hoàng Thị Băng Tâm 02.11.1978 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Hoàng Thị Thu Trang 18.10.1982 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Lê Thị Hoàng Anh 23.10.1974 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Lê Thị Kim Dung 18.10.1982 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Lê Xuân Khai 10.03.1985 Nam Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Hà Thu 16.09.1987 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Nguyễn Quang Hưng 02.01.1984 Nam Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Quỳnh Trang 29.01.1980 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Bảo Ngân 13.04.1983 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Đỗ Mai 15.08.1978 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hảo 17.02.1985 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Hương Giang 22.05.1978 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Lê Dung 18.07.1984 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Lệ Quyên 14.05.1983 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Luyện 25.11.1985 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Ngọc Hiền 05.09.1985 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Phượng 02.04.1984 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Thu Hằng 31.07.1988 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Phạm Thị Minh Tường 07.04.1980 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Phạm Thị Thu Hường 19.07.1981 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Phạm Thuý Hồng 13.02.1980 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Trần Linh Hương Giang 06.03.1981 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Trần Thị Bích Hường 05.03.1986 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Trần Thị Phương Thu 07.08.1978 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Trịnh Thanh Hà 05.11.1978 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 



Võ Thị Minh Hà 13.12.1980 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Vũ Phương Thảo 26.09.1977 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Đặng Thị Lan 14.10.1965 Nữ Tâm lý học  Tiến sỹ 

Đào Thị Cẩm Nhung 09.11.1968 Nữ Tâm lý học  Thạc sỹ 

Đào Thị Diệu Linh 01.11.1980 Nữ Tâm lý học  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Thắng 10.10.1969 Nữ Tâm lý học  Tiến sỹ 

Tạ Nhật Ánh 19.11.1978 Nữ Tâm lý học  Tiến sỹ 

Nguyễn Đức Giang 21.03.1985 Nam Tâm lý học  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Phương 21.12.1985 Nữ Tâm lý học  Thạc sỹ 

Nguyễn Xuân Long 04.12.1977 Nam Tâm lý học  Tiến sỹ 

Nhóm ngành VII 

Chử Thị Bích 19.01.1970 Nữ 
Ngôn ngữ 

học 
 

Tiến sỹ 

Chu Thị Phong Lan 06.05.1983 Nữ 
Ngôn ngữ 

học 
 

Tiến sỹ 

Ngô Thanh Mai 16.12.1984 Nữ 
Ngôn ngữ 

học 
 

Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Thu Hương 24.03.1975 Nữ 
Ngôn ngữ 

học 
 

Thạc sỹ 

Nguyễn Việt Hòa 02.07.1983 Nam 
Ngôn ngữ 

học 
 

Thạc sỹ 

Phan Thị Huyền Trang 23.12.1985 Nữ 
Ngôn ngữ 

học 
 

Tiến sỹ 

Trần Hữu Trí 04.06.1983 Nam 
Ngôn ngữ 

học 
 

Tiến sỹ 

Vũ Thị Hồng Tiệp 22.08.1987 Nữ 
Ngôn ngữ 

học 
 

Tiến sỹ 

Hoàng Thu Minh 01.01.1979 Nữ Tiếng Ả Rập  Thạc sỹ 

Lê Thị Khuyên 23.01.1989 Nữ Tiếng Ả Rập  Thạc sỹ 

Nguyễn Anh Thư 05.02.1996 Nữ Tiếng Ả rập  Đại học 

Nguyễn Kim Anh 12.03.1992 Nữ Tiếng Ả Rập  Thạc sỹ 

Nguyễn Linh Chi 10.11.1992 Nữ Tiếng Ả Rập  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 25.08.1989 Nữ Tiếng Ả Rập  Thạc sỹ 

Phạm Thị Thùy Vân 19.09.1989 Nữ Tiếng Ả Rập  Thạc sỹ 

Phan Thị Thu Phương 15.10.1992 Nữ Tiếng Ả Rập  Thạc sỹ 

Hoàng Văn Vân 23.10.1955 Nam Tiếng Anh Giáo sư Tiến sỹ 

Lâm Quang Đông 03.11.1967 Nam Tiếng Anh Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Lê Hùng Tiến 01.05.1956 Nam Tiếng Anh Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Lê Văn Canh 22.02.1955 Nam Tiếng Anh Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Nguyễn Hoà 05.01.1956 Nam Tiếng Anh Giáo sư Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Mai Hương 15.07.1972 Nữ Tiếng Anh Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Nguyễn Văn Quang 06.01.1955 Nam Tiếng Anh Giáo sư Tiến sỹ 

Võ Đại Quang 25.01.1956 Nam Tiếng Anh Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Chu Thanh Vân 22.03.1979 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Đỗ Minh Hoàng 22.07.1968 Nam Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Đỗ Thị Mai Thanh 08.08.1975 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 



Đỗ Tuấn Minh 16.05.1972 Nam Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Lại Thị Phương Thảo 12.03.1979 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Lê Thị Hồng Duyên 15.01.1982 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Mai Thị Loan 20.06.1979 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Đặng Nguyệt Hương 05.11.1985 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Linh Yên 20.06.1971 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 11.09.1977 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Quỳnh Yến 11.03.1981 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thuý Lan 28.11.1985 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thuỵ Phương Lan 12.09.1973 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thị Thanh Thuỷ 20.12.1978 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phan Thị Vân Quyên 28.08.1969 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Trần Thị Thu Hiền 20.05.1977 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Văn Thị Thanh Bình 13.05.1975 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Bùi Thị ánh Ngọc 06.04.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Bùi Thị Diên 12.01.1974 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Bùi Thị Hằng 04.08.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Bùi Thị Kim Ngân 11.12.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Bùi Thiện Sao 28.02.1992 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Cấn Thị Chang Duyên 03.11.1985 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Cao Thị Hải 30.11.1991 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Chu Thị Huyền Mi 10.04.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Chu Thị Phương Vân 25.06.1977 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đặng Đức Cường 24.10.1962 Nam Tiếng Anh  Cử nhân 

Đặng Minh Anh 31.12.1996 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đặng Thị Toàn Thư 28.01.1973 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đào Thị Phương 01.01.1985 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đinh Thị Thu Trang 16.12.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đỗ Hà Lan 01.12.1981 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đỗ Hạnh Chi 25.05.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đỗ Thu Hương 26.10.1972 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đỗ Thùy Linh 04.11.1997 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đoàn Thị Nương 15.09.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đoàn Thuý Quỳnh 29.07.1978 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Dương Hồng Anh 03.06.1988 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Dương Thị Lệ Dung 21.05.1994 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Đường Thị Phương Thảo 02.11.1995 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Hoàng Hải Anh 20.11.1982 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Linh Chi 12.08.1990 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Minh Nguyệt 07.03.1973 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Nguyễn Thu Trang 17.10.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Thị Hạnh 20.09.1976 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 



Hoàng Thị Khánh 31.12.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Thị Mỵ 15.03.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Thị Phương Loan 29.08.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Thị Thanh Hoà 30.05.1985 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Hoàng Thị Thanh Huyền 27.12.1988 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Hoàng Thùy Hương 04.07.1983 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Huỳnh Anh Tuấn 23.05.1969 Nam Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Khương Hà Linh 20.11.1986 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lâm Thị Hoà Bình 11.01.1973 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Lê Hải Phong 28.08.1996 Nam Tiếng Anh  Cử nhân 

Lê Phương Hoa 21.03.1974 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lê Thị Chinh 08.03.1980 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lê Thị Diễm Thuỳ 06.04.1976 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lê Thị Hoàn 20.09.1976 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lê Thị Lý 20.09.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lê Thị Thu Huyền 15.09.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lương Tố Lan 16.07.1982 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nghiêm Thị Bích Diệp 27.06.1979 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Ngô Thị Khánh Ngọc 31.01.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Ngô Thị Phương Lê 25.10.1984 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Cẩm Nhung 07.03.1994 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Nguyễn Diệu Hồng 20.11.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Hải Hà 28.10.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Hải Hà 20.09.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Kiều Oanh 25.11.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Lê Trung 12.07.1990 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Mai Hoa 04.10.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Minh Hà 08.06.1979 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Minh Huệ 22.03.1980 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Ngân Hà 23.12.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Ngọc Mai 24.12.1994 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Như Mai 22.05.1982 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Ninh Bắc 29.05.1983 Nam Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Phong Thu 16.05.1976 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Quỳnh Hoa 21.08.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thanh Hà 18.02.1986 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thanh Hoà 23.07.1980 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thanh Vân 29.12.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Bích Hạnh 12.07.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Cẩm Linh 20.12.1985 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Chi 12.02.1988 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Diệu Hà 25.03.1985 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 



Nguyễn Thị Diệu Thuý 22.08.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hà 26.10.1980 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hải Hà 28.03.1980 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hằng Nga 03.05.1976 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn thị Hồng Châu 17.03.1972 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hợp 20.06.1978 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Huyền Trang 08.12.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Huyền Trang 24.02.1987 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Kim Chi 11.11.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Kim Phượng 24.10.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Mai Hữu 22.10.1978 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Minh Tâm 15.09.1982 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Minh Trâm 15.06.1984 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Như Quỳnh 07.09.1977 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Nhung 23.09.1991 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Phúc 17.03.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Phương Thảo 03.10.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thanh Vân 25.02.1974 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thu 01.01.1996 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Nguyễn Thị Thu Hằng 28.07.1979 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thu Hằng 02.10.1984 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Thu Hiền 07.07.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thu Trang 05.12.1983 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thu Trang 08.06.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thủy 09.04.1986 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh 08.04.1985 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh 01.10.1988 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Thùy Trang 10.12.1994 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Vân Anh 28.12.1986 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Thu Lệ Hằng 30.10.1969 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Nguyễn Thuý Hạnh 09.06.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Tuấn Đạt 16.02.1990 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Tuấn Minh 07.02.1992 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Nguyễn Việt Kỳ 14.10.1972 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thanh Thuỷ 24.11.1986 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thị Hằng 05.11.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thị Hạnh 30.03.1976 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Phạm Thị Ngọc Phượng 03.01.1981 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thu Hà 01.03.1978 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thu Hà 20.05.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Thùy Dương 02.10.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phạm Xuân Thọ 21.05.1973 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 



Phan Hoàng Diệu Linh 03.11.1996 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Phan Thị Ngọc Lệ 07.08.1988 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Phí Thị Thu Lan 31.05.1980 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Phùng Hà Thanh 19.12.1981 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Thái Hà Lam Thuỷ 20.02.1985 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Tô Thị Mai 25.10.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Tống Thị Mỹ Liên 20.11.1985 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Trần Kiều Hạnh 01.02.1990 Nữ Tiếng Anh  Cử nhân 

Trần Thị Ánh Tuyết 20.12.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Trần Thị Bích Ngọc 14.10.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Trần Thị Huyền Trang 05.11.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Trần Thị Long 05.11.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Trần Thu Hà 28.03.1985 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Trương Thị Ánh 19.06.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Từ Thị Minh Thuý 02.03.1979 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Đoàn Thị Phương Thảo 20.07.1986 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Hải Hà 23.11.1985 Nam Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Vũ Minh Huyền 07.11.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Ngọc Tùng 11.11.1991 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Phương Lan 04.12.1984 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Thị Bích Đào 29.07.1982 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Thị Hoàng Mai 23.08.1987 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Thị Huyền Trang 14.07.1989 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Thị Kim Liên 04.02.1991 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Thị Phương Quỳnh 17.10.1994 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Thị Thanh Nhã 19.02.1979 Nữ Tiếng Anh  Tiến sỹ 

Vũ Thị Thanh Vân 12.05.1983 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Thị Thu Thuỷ 22.09.1978 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Thuỳ Linh 07.06.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vũ Văn Duy 11.07.1990 Nam Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Vương Thị Thanh Nhàn 31.12.1988 Nữ Tiếng Anh  Thạc sỹ 

Lê Tuyết Nga 16.12.1961 Nữ Tiếng Đức  Tiến sỹ 

Đặng Ngọc Ánh 17.12.1995 Nữ Tiếng Đức  Cử nhân 

Hoàng Thị Thanh Bình 16.09.1977 Nữ Tiếng Đức  Thạc sỹ 

Lê Hoài Ân 29.07.1968 Nam Tiếng Đức  Tiến sỹ 

Lê Hồng Vân 02.06.1993 Nữ Tiếng Đức  Cử nhân 

Lê Mỹ Huyền 19.12.1995 Nữ Tiếng Đức  Cử nhân 

Lê Thị Bích Hằng 26.08.1986 Nữ Tiếng Đức  Thạc sỹ 

Lê Thị Bích Thuỷ 14.08.1978 Nữ Tiếng Đức  Tiến sỹ 

Lưu Trọng Nam 25.06.1987 Nam Tiếng Đức  Thạc sỹ 

Ngô Thị Ánh Ninh 17.02.1998 Nữ Tiếng Đức  Đại học 

Nguyễn Cúc Phương 13.08.1998 Nữ Tiếng Đức  Đại học 



Nguyễn Dương Duy 08.02.1991 Nam Tiếng Đức  Thạc sỹ 

Nguyễn Hà Linh 01.09.1996 Nữ Tiếng Đức  Cử nhân 

Nguyễn Minh Huyền 31.12.1992 Nữ Tiếng Đức  Thạc sỹ 

Nguyễn Quốc Việt 02.07.1981 Nam Tiếng Đức  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 02.12.1984 Nữ Tiếng Đức  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thiên Trang 08.04.1993 Nữ Tiếng Đức  Cử nhân 

Nguyễn Thị Vân 16.03.1991 Nữ Tiếng Đức  Thạc sỹ 

Trần Khánh Chi 22.04.1994 Nữ Tiếng Đức  Cử nhân 

Trần Thị Hạnh 25.10.1979 Nữ Tiếng Đức  Thạc sỹ 

Trần Thị Huệ 22.07.1983 Nữ Tiếng Đức  Thạc sỹ 

Trần Thị Thu Hà 12.02.1993 Nữ Tiếng Đức  Cử nhân 

Trần Thị Thu Trang 31.01.1979 Nữ Tiếng Đức  Thạc sỹ 

Trương Hoài Nam 25.04.1993 Nam Tiếng Đức  Cử nhân 

Vũ Thị Thu An 01.06.1991 Nữ Tiếng Đức  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hồng Vân 25.09.1992 Nữ Tiếng Hàn  Đại học 

Nguyễn Thị Lan 08.09.1987 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thanh Lan 27.09.1995 Nữ Tiếng Hàn  Đại học 

Bùi Thị Oanh 25.03.1992 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Cao Thị Hải Bắc 14.06.1986 Nữ Tiếng Hàn  Tiến sỹ 

Đặng Nguyễn Thuỳ Dương 15.09.1983 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Đỗ Phương Thùy 28.07.1983 Nữ Tiếng Hàn  Tiến sỹ 

Đỗ Thúy Hằng 09.07.1987 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Dương Mỹ Linh 11.08.1994 Nữ Tiếng Hàn  Cử nhân 

Hà Thu Hường 07.12.1986 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Hoàng Thị Yến 26.02.1970 Nữ Tiếng Hàn  Tiến sỹ 

Lã Thị Thanh Mai 05.07.1977 Nữ Tiếng Hàn  Tiến sỹ 

Lê Hải Yến 23.11.1988 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Lê Thị Hải Yến 20.05.1987 Nữ Tiếng Hàn  Cử nhân 

Lê Thị Việt Hà 14.02.1985 Nữ Tiếng Hàn  Tiến sỹ 

Lưu Hà Linh 19.01.1986 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Nguyễn Lệ Thu 19.07.1981 Nữ Tiếng Hàn  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Hải Giang 19.05.1994 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thanh Hoa 25.08.1982 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 21.11.1996 Nữ Tiếng Hàn  Cử nhân 

Nguyễn Thị Thu Hiền 29.03.1996 Nữ Tiếng Hàn  Cử nhân 

Nguyễn Thị Thu Vân 01.09.1986 Nữ Tiếng Hàn  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 24.09.1990 Nữ Tiếng Hàn  Cử nhân 

Nguyễn Thị Vân 10.11.1991 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Nguyễn Thuỳ Dương 06.08.1984 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Nguyễn Thúy Hằng 18.07.1990 Nữ Tiếng Hàn  Cử nhân 

Phạm Hồng Phương 14.04.1986 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Phạm Quỳnh Giao 20.11.1987 Nữ Tiếng Hàn  Cử nhân 



Phạm Thị Tuyết 23.10.1986 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Trần Mai Loan 08.09.1992 Nữ Tiếng Hàn  Thạc sỹ 

Trần Thị Hường 30.05.1979 Nữ Tiếng Hàn  Tiến sỹ 

Trần Thị Thu Phượng 15.07.1983 Nữ Tiếng Hàn  Tiến sỹ 

Bùi Thu Hà 08.08.1987 Nữ Tiếng Nga  Thạc sỹ 

Đinh Thị Thu Huyền 17.08.1973 Nữ Tiếng Nga  Tiến sỹ 

Lưu Thị Nam Hà 26.06.1984 Nữ Tiếng Nga  Thạc sỹ 

Mai Thị Vân Anh 21.05.1977 Nữ Tiếng Nga  Thạc sỹ 

Trịnh Thị Phan Anh 30.12.1968 Nữ Tiếng Nga  Tiến sỹ 

Nguyễn Mạnh Hải 21.01.1983 Nam Tiếng Nga  Tiến sỹ 

Đỗ Hoàng Ngân 26.11.1966 Nữ Tiếng Nhật Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Thân Thị Kim Tuyến 26.08.1967 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Đặng Khánh Linh 02.09.1998 Nữ Tiếng Nhật  Đại học 

Giang Thị Thanh Nhã 12.11.1975 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Lê Thị Hoa 04.12.1991 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Nguyễn Đức Anh 15.11.1997 Nam Tiếng Nhật  Đại học 

Nguyễn Thị Thu Hiền 20.05.1995 Nữ Tiếng Nhật  Cử nhân 

Bùi Đình Thắng 15.07.1984 Nam Tiếng Nhật  Tiến sỹ 

Đào Thị Nga My 08.12.1975 Nữ Tiếng Nhật  Tiến sỹ 

Hoàng Thu Trang 27.03.1982 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Lê Minh Hiếu 23.07.1984 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Lê Thị Minh Nguyệt 22.08.1985 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Nguyễn Hải Hà 28.02.1987 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Nguyễn Huyền Trang 07.01.1988 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Phạm Nha Trang 10.10.1982 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Phạm Thị Thu Hà 05.10.1980 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Trần Kiều Huế 26.04.1976 Nữ Tiếng Nhật  Tiến sỹ 

Trần Thị Minh Phương 26.10.1979 Nữ Tiếng Nhật  Tiến sỹ 

Trình Thị Phương Thảo 19.05.1983 Nữ Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Vũ Tiến Thịnh 18.12.1966 Nam Tiếng Nhật  Thạc sỹ 

Đinh Hồng Vân 25.02.1962 Nam Tiếng Pháp Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Nguyễn Lân Trung 20.06.1955 Nam Tiếng Pháp Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Nguyễn Ngọc Lưu Ly 19.05.1981 Nữ Tiếng Pháp Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Trịnh Đức Thái 20.11.1962 Nam Tiếng Pháp Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Bùi Thị Bích Thuỷ 08.02.1967 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Đàm Minh Thuỷ 23.07.1977 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Đặng Kim Hoa 09.07.1962 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Bùi Thị Ngọc Lan 06.11.1983 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Bùi Thị Thu Hương 13.02.1991 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Đỗ Lan Anh 23.09.1984 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Đỗ Thanh Thuỷ 09.05.1983 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Đỗ Thị Thu Trang 21.12.1985 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 



Dương Thị Giang 10.11.1987 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Đường Thu Minh 23.10.1979 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Hoàng Minh Thuý 26.06.1985 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Lê Hải Yến 15.02.1991 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Lê Thị Phương Lan 02.10.1983 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Lê Xuân Thắng 06.07.1973 Nam Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Ngô Hoàng Vĩnh 24.03.1963 Nam Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Nguyễn Cảnh Linh 23.08.1977 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Nguyễn Lan Phương 27.11.1983 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Nguyễn Thanh Hoa 04.11.1986 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Tú Linh 17.10.1991 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Nguyễn Thu Hà 28.09.1991 Nữ Tiếng Pháp  Cử nhân 

Nguyễn Thu Hà 19.09.1977 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Trần Hoài Anh 06.11.1982 Nữ Tiếng Pháp  Tiến sỹ 

Trần Quỳnh Hương 15.08.1972 Nữ Tiếng Pháp  Thạc sỹ 

Nguyễn Hoàng Anh 04.11.1967 Nữ Tiếng Trung Phó Giáo sư Tiến sỹ 

Đinh Văn Hậu 25.10.1972 Nam Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Đỗ Thị Thanh Huyền 23.11.1976 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Anh Thục 14.05.1976 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Đình Hiền 07.08.1980 Nam Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Minh 06.05.1978 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Phạm Minh Tiến 01.04.1972 Nam Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Trần Thị Hoàng Anh 15.10.1973 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Bùi Thị Thuý Phương 31.07.1975 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Đào Thu Huệ 10.08.1974 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Lê Thị Huyền Trang 05.10.1976 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Đại Cồ Việt 23.05.1977 Nam Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Ngọc Anh 12.09.1973 Nam Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Hồng Nhân 15.10.1977 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Thu Hà 22.04.1974 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Nguyễn Thu Hà 24.03.1976 Nữ Tiếng Trung  Thạc sỹ 

Phạm Đức Trung 14.06.1977 Nam Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Phạm Văn Minh 26.10.1978 Nam Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Vũ Thanh Xuân 16.08.1976 Nữ Tiếng Trung  Tiến sỹ 

Lê Văn Khải 24.10.1993 Nam Tiếng Lào  Cử nhân 

Đào Thị Hợp 21.12.1997 Nữ Tiếng Thái  Cử nhân 

Nguyễn Mai Phương 24.07.1983 Nữ Tiếng Thái  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Vân Chi 10.11.1981 Nữ Tiếng Thái  Thạc sỹ 

Giảng viên các môn chung 

Dương Quỳnh Hoa 17.08.1976 Nữ 
Kinh tế 
chính trị 

 
Tiến sỹ 

Nguyễn Đoàn Phượng 03.01.1978 Nam 
Lịch sử 
Đảng 

 
Thạc sỹ 



Nguyễn Thành Công 01.05.1977 Nam 
Giáo dục 
công dân 

 
Thạc sỹ 

Nguyễn Văn Chăm 01.12.1965 Nam Tin học 
 

Cử nhân 

Phạm Văn Kim 03.12.1975 Nam 
Kinh tế 
chính trị 

 
Tiến sỹ 

Trần Thị Thanh Huyền 17.10.1987 Nữ 
Đông 

phương học 

 
Thạc sỹ 

Trịnh Văn Tiệp 30.04.1974 Nam Tin học  Thạc sỹ 

 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 
 

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

 Khối ngành I 7,32 

 Khối nghành VII 22,26 

 

Hà Nội, ngày  15 tháng  11 năm 2021 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Xuân Long 
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THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm 

năm học 2020-2021 
 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học... 

Dự kiến Học phí/1SV 

của cả khóa học 

I 
Học phí chính quy chương 

trình đại trà 

   

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm 24,5 73,5 

 Khối ngành... Triệu đồng/năm   

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm 14,7 29,4 

 Khối ngành... Triệu đồng/năm   

3 Đại học Triệu đồng/năm 9,8 39,2 

 Khối ngành... Triệu đồng/năm   

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm   

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm   

II 
Học phí chính quy chương 

trình khác 

   

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm   

 Khối ngành... Triệu đồng/năm   

2 Thạc sỹ liên kết Triệu đồng/năm 130,5 130,5 

 Khối ngành... Triệu đồng/năm   

3 Đại học Triệu đồng/năm   

 Liên kết quốc tế Triệu đồng/năm 56 224 

 Bằng kép Triệu đồng/năm 9 37 

 CLC Triệu đồng/năm 35 140 

 Khối ngành... Triệu đồng/năm   

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm   

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm   

III 
Học phí hình thức vừa học 

vừa làm 

   

1 Đại học Triệu đồng/năm 14,7 44,1 

Khối ngành... Triệu đồng/năm   

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm   

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm   



IV Tổng thu năm Tỷ đồng 248  

1 Từ ngân sách Tỷ đồng 84  

2 Từ học phí Tỷ đồng 103  

3 
Từ nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ 
Tỷ đồng 

  

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng 61  

 

Hà Nội, ngày   15  tháng  11 năm 2021 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn  Xuân Long 
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